
Trang 1

Tháng 4 năm 2020

Đơn vị: 12-Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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68.126.4868.648.4002.000.000275.000767.900534.100800.9004.270.50076.774.886480.0000,30108.1094.106.002103.145.53868.935.236122Tổ quản lý011

14.786.1752.429.1001.000.00055.000172.200114.500171.700915.70017.215.275880.4622959.53815.375.275A2411.446.000Trưởng phòngTrần Hoàng DươngHL-000271

12.593.7542.304.9001.000.00055.000149.000104.900157.300838.70014.898.654806.3852508.30813.583.961A2610.483.000Phó phòngTrần Văn ToanHL-001412

13.818.5691.307.20055.000151.300104.900157.300838.70015.125.769108.109806.3852373.38513.837.890A2410.483.000Phó phòngĐặng Thị MiềuHL-000283

13.887.5401.307.90055.000152.000104.900157.300838.70015.195.440480.0000,30806.3852840.00013.069.055A2410.483.000Phó phòngNguyễn Văn ThỏaHL-000294

13.040.4481.299.30055.000143.400104.900157.300838.70014.339.748806.3852464.30813.069.055A2410.483.000Phó phòngNguyễn Hoài AnHL-034445

185.306.89417.458.600449.0001.100.0002.027.6001.322.5001.983.60010.575.900202.765.494398.37810.167.8514011.500.037451.934.769178.764.459439Tổ chuyên viên082

10.886.200888.70055.000117.70068.200102.300545.50011.774.900524.4622-78.23111.328.669A266.818.000Phó trạm Y tếVũ Đình DiệnHL-027646

9.849.4031.038.00055.000108.90083.300124.900665.90010.887.403640.231299.46210.147.710A248.323.000Chuyên viênHoàng Văn ChínhHL-001977

8.246.538862.10055.00091.10068.200102.300545.5009.108.638524.4622127.8468.456.330A246.818.000Chuyên viênĐặng Văn TuyênHL-000308

10.063.853880.40055.000109.40068.200102.300545.50010.944.253524.46221.835.6157127.8468.456.330A186.818.000Chuyên viênĐoàn Duy KhángHL-000779

8.253.395795.00055.00090.50061.90092.800494.8009.048.39566.065475.692250.3088.456.330A246.184.000Chuyên viênNguyễn Thị Bích HàHL-0045510

8.258.792734.00055.00089.90056.10084.200448.8008.992.792431.4622105.0008.456.330A245.609.000Chuyên viênLê Viết Quốc AnhHL-0266011

11.997.864900.00055.000129.00068.200102.300545.50012.897.864524.46222.097.8468127.84610.147.710A176.818.000Chuyên viênLê Bá DuyHL-0008812

10.298.994969.60055.000112.70076.400114.600610.90011.268.59458.725587.38522.055.8467110.3088.456.330A187.636.000Chuyên viênNguyễn Hạnh LâmHL-0177113

8.258.792734.00055.00089.90056.10084.200448.8008.992.792431.4622105.0008.456.330A245.609.000Chuyên viênNguyễn Ngọc HiếuHL-0262714

9.999.497879.80055.000108.80068.200102.300545.50010.879.29779.279524.4622127.84610.147.710A246.818.000Chuyên viênTrần Thị Hải NinhHL-0031815

8.312.003862.70055.00091.70068.200102.300545.5009.174.70366.065524.4622127.8468.456.330A246.818.000Chuyên viênNguyễn Thị HươngHL-0177016

8.324.157734.70055.00090.60056.10084.200448.8009.058.85766.065431.4622105.0008.456.330A245.609.000Chuyên viênVũ Hoàng PhúcHL-0313317

8.252.868795.00055.00090.50061.90092.800494.8009.047.868475.6922115.8468.456.330A246.184.000Chuyên viênVũ Trọng TiếngHL-0048018

9.687.6371.263.000449.00055.000109.50061.90092.800494.80010.950.637475.69221.902.7698115.8468.456.330A176.184.000Chuyên viênNguyễn Văn ThịnhHL-0320619

8.174.9231.021.10055.00092.00083.300124.900665.9009.196.023640.231299.4628.456.330A248.323.000Chuyên viênNguyễn Văn HiềnHL-0512820

9.927.348811.90055.000107.40061.90092.800494.80010.739.248475.6922115.84610.147.710A206.184.000Chuyên viênTrần Trung DũngHL-0192321

8.246.538862.10055.00091.10068.200102.300545.5009.108.638524.4622127.8468.456.330A246.818.000Chuyên viênĐinh Việt HàHL-0352322

8.188.030794.30055.00089.80061.90092.800494.8008.982.330475.692250.3088.456.330A246.184.000Chuyên viênMã Thành TrungHL-0016623

10.384.963883.70055.000112.70068.200102.300545.50011.268.66362.179524.46222.097.8468127.8468.456.330A176.818.000Chuyên viênLê Thị Hải YếnHL-0019324

9.695.099748.50055.000104.40056.10084.200448.80010.443.599431.46221.510.115745.6928.456.330A185.609.000Chuyên viênNguyễn Trung ĐứcHL-0270325

123.676.82117.192.7001.375.0001.408.5001.372.8002.059.10010.977.300140.869.521611.273300.0003.200.000810.553.698501.820.308124.384.242644Tổ y tế163

4.517.402757.20055.00052.70061.90092.800494.8005.274.602475.6922115.8464.683.064A266.184.000Nhân viên y tếVũ Văn ChungHL-0122126
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5.444.614766.60055.00062.10061.90092.800494.8006.211.214475.6922115.8465.619.676A266.184.000Nhân viên y tếHoàng Thế LươngHL-0180127

5.431.857705.50055.00061.40056.10084.200448.8006.137.35740.527431.462245.6925.619.676A265.609.000Nhân viên y tếNguyễn Thị Thu HàHL-0408528

5.569.858652.60055.00062.20051.00076.500407.9006.222.4581.600.0004392.154281.4624.148.842A235.098.000Nhân viên y tếNguyễn Thái NinhHL-0520329

4.493.959641.80055.00051.40051.00076.500407.9005.135.75933.772392.154226.7694.683.064A265.098.000Nhân viên y tếĐỗ Lan HươngHL-0400430

4.544.444824.70055.00053.70068.200102.300545.5005.369.14433.772524.4622127.8464.683.064A266.818.000Nhân viên y tếTrần Thị Kiều OanhHL-0276631

4.497.990696.00055.00051.90056.10084.200448.8005.193.99033.772431.462245.6924.683.064A265.609.000Nhân viên y tếTrần Phương HoaHL-0206232

4.556.698696.60055.00052.50056.10084.200448.8005.253.29833.772431.4622105.0004.683.064A265.609.000Nhân viên y tếNguyễn Hải ChiHL-0212133

4.548.152642.30055.00051.90051.00076.500407.9005.190.45233.772392.154281.4624.683.064A265.098.000Nhân viên y tếĐỗ Thị HuệHL-0316834

4.974.678829.00055.00058.00068.200102.300545.5005.803.678524.4622127.8465.151.370A266.818.000Nhân viên y tếNguyễn Văn ChiếnHL-0341335

4.838.421700.80055.00055.40056.30084.400449.7005.539.22133.772300.000432.385290.0004.683.064A265.621.000Nhân viên y tếTrần Hải YếnHL-0210136

4.548.152642.30055.00051.90051.00076.500407.9005.190.45233.772392.154281.4624.683.064A265.098.000
Y tế công

trường
Ngô Thị HoaHL-0506137

5.008.404702.50055.00057.10056.30084.400449.7005.710.90437.149432.385290.0005.151.370A265.621.000
Y tế công

trường
Phạm Thị TươiHL-0400538

4.964.873700.80055.00056.70056.10084.200448.8005.665.67337.149431.462245.6925.151.370A265.609.000
Y tế công

trường
Trần Thị Thu HuyềnHL-0065639

5.475.388707.20055.00061.80056.30084.400449.7006.182.58840.527432.385290.0005.619.676A265.621.000
Y tế công

trường
Nguyễn Thị Tố UyênHL-0020040

4.978.386646.60055.00056.20051.00076.500407.9005.624.986392.154281.4625.151.370A265.098.000
Y tế công

trường
Từ Trung ThùyHL-0159041

5.926.449656.20055.00065.80051.00076.500407.9006.582.6491.600.0004392.154226.7694.563.726A235.098.000
Y tế công

trường
Nguyễn Văn HùngHL-0060842

4.971.655702.10055.00056.70056.30084.400449.7005.673.755432.385290.0005.151.370A265.621.000
Y tế công

trường
Ngô Duy PhêHL-0191543

4.960.942646.50055.00056.10051.00076.500407.9005.607.44237.149392.154226.7695.151.370A265.098.000
Y tế công

trường
Nguyễn Thị HườngHL-0201544

4.960.942646.50055.00056.10051.00076.500407.9005.607.44237.149392.154226.7695.151.370A265.098.000
Y tế công

trường
Vũ Thị TâmHL-0203245

4.960.942646.50055.00056.10051.00076.500407.9005.607.44237.149392.154226.7695.151.370A265.098.000
Y tế công

trường
Lê Ngọc AnhHL-0312946

4.978.386646.60055.00056.20051.00076.500407.9005.624.986392.154281.4625.151.370A265.098.000
Y tế công

trường
Bùi Văn LượngHL-0337947

4.960.942646.50055.00056.10051.00076.500407.9005.607.44237.149392.154226.7695.151.370A265.098.000
Y tế công

trường
Vũ Thị NhungHL-0217248

5.015.135647.00055.00056.60051.00076.500407.9005.662.13537.149392.154281.4625.151.370A265.098.000
Y tế công

trường
Vũ Thị PhươngHL-0266349

4.548.152642.30055.00051.90051.00076.500407.9005.190.45233.772392.154281.4624.683.064A265.098.000
Y tế công

trường
Nguyễn Lan AnhHL-0360850

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 5 năm 2020

377.110.20143.299.7002.000.000449.0002.750.0004.204.0003.229.4004.843.60025.823.700420.409.901480.0000,301.117.760300.0003.200.000824.827.55110011.500.037456.900.615372.083.9371.205                  Tổng cộng


